
 

Trang 1/3 

 

Câu  Nội dung Điểm 

1 

Anh (chị) hãy trình bày ý nghĩa phương pháp luận từ việc nghiên cứu 

cặp phạm trù Cái chung, Cái riêng và Cái đơn nhất. Liên hệ thực tiễn.  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

3,0 đ 

Thứ nhất, nếu bất cứ cái chung nào cũng chỉ tồn tại trong cái riêng, như 

một thuộc tính chung của một số cái riêng, nằm trong mối liên hệ chặt chẽ với 

cái đơn nhất và mối liên hệ đó đem lại cho cái chung một hình thức riêng biệt, 

thì các phương pháp thực tiễn dựa trên việc vận dụng một quy luật chung nào 

đó đều không thể như nhau đối với mọi sự vật, hiện tượng (cái riêng) có liên 

hệ với cái chung đó.  

0,75 

Thứ hai, nếu bất kỳ một phương pháp nào cũng bao hàm cả cái chung 

lẫn cái đơn nhất thì khi sử dụng một kinh nghiệm nào đó trong điều kiện 

khác không nên sử dụng hình thức hiện có của nó, mà chỉ nên rút ra những 

mặt chung đối với trường hợp đó, chỉ rút ra những cái thích hợp với điều 

kiện nhất định đó.  

0,75 

Thứ ba, trong quá trình phát triển của sự vật, trong những điều kiện 

nhất định “cái đơn nhất” có thể biến thành “cái chung” và ngược lại “cái 

chung” có thể biến thành “cái đơn nhất”, nên trong hoạt động thực tiễn có 

thể và cần phải tạo điều kiện thuận lợi để “cái đơn nhất” có lợi cho con 

người trở thành “cái chung” và “cái chung” bất lợi trở thành “cái đơn nhất”. 

0,75 

Liên hệ thực tiễn: sinh viên có thể lựa chọn các ý trên để liên hệ với các 

vấn đề trong thực tế. 
0,75 

Tổng điểm câu 1 3,0 đ 

2 

Anh (chị) hãy trình bày ý nghĩa phương pháp luận từ việc nghiên cứu 

cặp phạm trù Nguyên nhân và Kết quả. Liên hệ thực tiễn.  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

3,0 đ 

Thứ nhất, nếu bất kỳ sự vật, hiện tượng nào cũng có nguyên nhân và 

do nguyên nhân quyết định, thì để nhận thức được sự vật, hiện tượng ấy nhất 

thiết phải tìm ra nguyên nhân xuất hiện; muốn loại bỏ một sự vật, hiện 

tượng nào đó không cần thiết, thì phải loại bỏ nguyên nhân sinh ra nó.  

 

0,75 
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Trang 2/3 

Câu  Nội dung Điểm 

Thứ hai, xét về mặt thời gian, nguyên nhân có trước kết quả nên khi 

tìm nguyên nhân của một sự vật, hiện tượng cần tìm ở các sự vật, hiện tượng 

mối liên hệ đã xảy ra trước khi sự vật, hiện tượng xuất hiện.  

Trong thời gian hoặc trong mối quan hệ nào đó, vì nguyên nhân và kết 

quả có thể đổi chỗ cho nhau, chuyển hóa lẫn nhau nên để nhận thức được tác 

dụng của một sự vật, hiện tượng và để xác định phương hướng đúng cho 

hoạt động thực tiễn cần nghiên cứu sự vật, hiện tượng đó trong mối quan hệ 

mà nó giữ vai trò là kết quả, cũng như trong mối quan hệ mà nó giữ vai trò 

là nguyên nhân, sản sinh ra những kết quả nhất định.  

0,75 

Thứ ba, một sự vật, hiện tượng có thể do nhiều nguyên nhân sinh ra và 

quyết định, nên khi nghiên cứu sự vật, hiện tượng đó không vội kết luận về 

nguyên nhân nào đã sinh ra nó; khi muốn gây ra một sự vật, hiện tượng có 

ích trong thực tiễn cần phải lựa chọn phương pháp thích hợp nhất với điều 

kiện, hoàn cảnh cụ thể chứ không nên rập khuôn theo phương pháp cũ. 

Trong số các nguyên nhân sinh ra một sự vật, hiện tượng có nguyên 

nhân chủ yếu và nguyên nhân thứ yếu, nguyên nhân bên trong và nguyên 

nhân bên ngoài, nên trong nhận thức và hành động cần dựa vào nguyên nhân 

chủ yếu và nguyên nhân bên trong. 

0,75 

Liên hệ thực tiễn: sinh viên có thể lựa chọn các ý trên để liên hệ với các 

vấn đề trong thực tế. 
0,75 

Tổng điểm câu 2 3,0 đ 

3 

Anh (chị) hãy trình bày khái niệm và những hình thức cơ bản của thực 

tiễn theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin  

(SV trình bày đảm bảo các ý sau) 

4,0 đ 

Theo quan điểm của Triết học Mác - Lênin, thực tiễn là toàn bộ những 

hoạt động vật chất - cảm tính, có tính lịch sử - xã hội của con người nhằm 

cải tạo tự nhiên và xã hội phục vụ nhân loại tiến bộ. 

0,5 

Những hình thức cơ bản của thực tiễn theo quan điểm của Triết học 

Mác – Lênin gồm: hoạt động sản xuất vật chất; hoạt động chính trị - xã hội 

và hoạt động thực nghiệm khoa học. 

Hoạt động sản xuất vật chất là hình thức thực tiễn có sớm nhất, cơ bản 

nhất, quan trọng nhất, vì ngay từ khi con người mới xuất hiện trên trái đất đã 

phải tiến hành sản xuất vật chất dù là giản đơn để tồn tại. Sản xuất vật chất 

biểu thị mối quan hệ của con người với tự nhiên và là phương thức tồn tại cơ 

bản của con người và xã hội loài người. Không có sản xuất vật chất, con 

người và xã hội loài người không thể tồn tại và phát triển.  

Sản xuất vật chất còn là cơ sở cho sự tồn tại của các hình thức thực 

tiễn khác cũng như tất cả các hoạt động sống khác của con người. 

1,0 



 

Trang 3/3 

Câu  Nội dung Điểm 

Hoạt động chính trị - xã hội là hoạt động thực tiễn thể hiện tính tự giác 

cao của con người nhằm biến đổi, cải tạo xã hội, phát triển các thiết chế xã 

hội, các quan hệ xã hội... Hoạt động chính trị - xã hội bao gồm các hoạt 

động như đấu tranh giai cấp; đấu tranh giải phóng dân tộc; đấu tranh cho 

hòa bình, dân chủ, tiến bộ xã hội; đấu tranh cải tạo các quan hệ chính trị - xã 

hội, nhằm tạo ra môi trường xã hội dân chủ, lành mạnh, thuận lợi cho con 

người phát triển.  

Thiếu hình thức hoạt động thực tiễn này, con người và xã hội loài 

người cũng không thể phát triển bình thường. 

1,0 

Hoạt động thực nghiệm khoa học là hình thức đặc biệt của hoạt động 

thực tiễn, vì trong hoạt động thực nghiệm khoa học, con người chủ động tạo 

ra những điều kiện không có sẵn trong tự nhiên để tiến hành thực nghiệm 

khoa học theo mục đích mà mình đã đề ra.  

Trên cơ sở đó, vận dụng những thành tựu khoa học, kỹ thuật, công 

nghệ vào sản xuất vật chất, vào cải tạo chính trị - xã hội, cải tạo các quan hệ 

chính trị - xã hội. 

1,0 

Ba hình thức thực tiễn này có quan hệ biện chứng, tác động, ảnh 

hưởng qua lại lẫn nhau; trong đó, hoạt động sản xuất vật chất đóng vai trò 

quan trọng, quyết định hai hình thức thực tiễn kia. Tuy nhiên, hai hình thức 

thực tiễn kia có ảnh hưởng quan trọng tới sản xuất vật chất. 

0,5 

Tổng điểm câu 3 4,0 đ 

 

 

 

 

 


